
STT
Số

 báo danh
Mã hồ sơ Họ và tên Mã ngành Tên ngành

1 45000695 B65 NGUYỄN MINH NHẬT 52480102 Truyền thông và mạng máy tính

2 45000598 B1108 TRẦN QUANG CƢỜNG 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

3 63000935 B75 NGUYỄN VĂN CƠ 52480102 Truyền thông và mạng máy tính

4 54002226 B241 TRẦN HỮU DINH 52520103 Kỹ thuật cơ khí

5 42007795 B226 PHẠM BÁ TRƢỜNG VŨ 52520103 Kỹ thuật cơ khí

6 42002375 B263 NGUYỄN PHÚC GIA BẢO 52520103 Kỹ thuật cơ khí

7 42001165 B689 ĐẶNG HƢNG THỊNH 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

8 40014523 B1404 NGUYỄN MẠNH HÙNG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

9 40006287 B340-CLC LÊ ĐỨC THẬT 52840101H Khai thác vận tải: Quản trị Logistic và Vận tải đa phƣơng thức

10 40007903 B2218 TRẦN ĐÌNH TRUNG 52840106102 Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển

11 42012107 B1809 HUỲNH THỊ PHƢƠNG THẢO 52580301 Kinh tế xây dựng

12 40012023 B1792 PHAN TUẤN ANH 52580301 Kinh tế xây dựng

13 48020943 B1906 PHẠM QUỐC THẮNG 52840101 Khai thác vận tải

14 42013241 B877 NGUYỄN TRẦN SINH 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

15 42014226 B852 NGUYỄN TRẦN LÂM 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

16 60001805 B2102 TĂNG THANH TOÀN 52840106101 Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển

17 35006961 B1768 NGUYỄN NGỌC THANH 52580301 Kinh tế xây dựng

18 63002543 B28-CLC TRỊNH CÔNG ĐOÀN 52520103H Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô

19 41010040 B2186 VÕ VĂN NGUYÊN 52840106102 Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển

20 41009580 B2185 NGUYỄN ĐĂNG DUY 52840106102 Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển

21 41009732 B415-CLC NGUYỄN BẢO HOÀI 52840104H Kinh tế vận tải

22 41010428 B08 NGUYỄN THANH TRÚC 52480102 Truyền thông và mạng máy tính

23 39004384 B801 PHAN VĂN TUẤN 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

24 39005523 B1753 ĐỖ NHƢ QUỲNH 52580301 Kinh tế xây dựng

25 26017511 B2241 ĐỖ HỮU HƢNG 52840106102 Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển

26 35002578 B467 TRẦN ĐỨC HIỆU 52520103 Kỹ thuật cơ khí
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27 34008900 B176 TRẦN THANH TÙNG 52480201 Công nghệ thông tin

28 32002884 B47 TRẦN MẠNH QUÂN 52480102 Truyền thông và mạng máy tính

29 32002830 B870 HOÀNG GIA PHONG 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

30 32005641 B794 LÊ VĂN PHƢƠNG 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

31 32003003 B2002 NGUYỄN THỊ MỸ THỦY 52840104 Kinh tế vận tải

32 39002177 B629 HUỲNH NGỌC TOÀN 52520122 Kỹ thuật tàu thuỷ

33 37005754 B1726 TRƢƠNG THỊ BÍCH TÌNH 52580301 Kinh tế xây dựng

34 37003361 B983 NGUYỄN NHẬT TÂN 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

35 37010479 B128 NGUYỄN NHẬT BẢO 52480201 Công nghệ thông tin

36 37013667 B1887 ĐOÀN THỊ THU HUYÊN 52840101 Khai thác vận tải

37 37009515 B935 NGUYỄN BÁ THÔNG 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

38 34010502 B1306 TRƢƠNG CÔNG THỊNH 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

39 39008625 B440-CLC NGUYỄN ĐỖ NHƢ MAI 52840104H Kinh tế vận tải

40 39004176 B1790 HUỲNH THỊ TRÚC LINH 52580301 Kinh tế xây dựng

41 39004210 B972 LẠI NHẤT NGUYÊN 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

42 39007260 B1603 ĐINH VĂN LẬP 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

43 39001294 B1548 NGÔ NHẬT KHANG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

44 39001306 B971 NGUYỄN HỒ LỊCH 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

45 35000388 B466 NGUYỄN THANH LINH 52520103 Kỹ thuật cơ khí

46 18008145 B1009 GIÁP VĂN KHẢI 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

47 50005356 B1487 TĂNG NGUYỄN THANH THÁI 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

48 29025768 B1539 NGUYỄN VIẾT TRUNG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

49 52006426 B242-CLC LÊ ĐÌNH LUÂN 52580205H Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

50 52004385 B706 ĐẶNG NGUYỄN HỮU TUẤN 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

51 48026043 B1686 VÕ VĂN MINH QUANG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52 57007346 B1256 ĐOÀN THẾ HỬU 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

53 58004154 B2077 HOÀNG THỊ YẾN NHI 52840104 Kinh tế vận tải

54 58002309 B422-CLC LƢƠNG THỤY PHƢƠNG LINH 52840104H Kinh tế vận tải

55 60000254 B1935 NGUYỄN GIA LƢƠNG 52840101 Khai thác vận tải

56 38006709 B1918 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 52840101 Khai thác vận tải

57 52007572 B1848 ÔN XUÂN HẠNH 52840101 Khai thác vận tải

58 37004331 B906 HỒ TRỌNG HOÀNG 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

59 37003377 B710 ĐẶNG QUANG THÍCH 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

60 37003246 B818 HỒ TRỌNG HỮU 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

61 37002909 B779 TRƢƠNG LÊ PHƢƠNG NAM 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử



62 37001973 B2042 HỒ HỮU THẾ 52840104 Kinh tế vận tải

63 41006274 B763 NGUYỄN HỮU TÌNH 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

64 35004427 B1913 TRƢƠNG THỊ CẨM NHUNG 52840101 Khai thác vận tải

65 35004235 B424-CLC TÔ RÔ LY LAN 52840104H Kinh tế vận tải

66 35005211 B722 NGUYỄN QUANG THI 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

67 45000246 B1681 PHAN QUANG HƢNG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

68 15003171 B1968 NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH 52840104 Kinh tế vận tải

69 58002514 B463-CLC HỒ CHÍ TRUNG 52840104H Kinh tế vận tải

70 63000475 B302-CLC BÙI THỊ HẢI YẾN 52840101H Khai thác vận tải: Quản trị Logistic và Vận tải đa phƣơng thức

71 40020623 B2159 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 52840106101 Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển

72 42010638 B1857 PHAN MẠNH THỌ 52840101 Khai thác vận tải

73 60002190 B452 LÂM THÁI DƢƠNG 52520103 Kỹ thuật cơ khí

74 42010312 B317-CLC NGUYỄN NGỌC HẰNG 52840101H Khai thác vận tải: Quản trị Logistic và Vận tải đa phƣơng thức

75 41005814 B1316 VÕ QUANG PHONG 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

76 35010124 B1886 VÕ THỊ VÂNG 52840101 Khai thác vận tải

77 35000593 B2217 ĐỖ VĂN QỦA 52840106102 Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển

78 35006774 B1308 PHẠM VĂN MẪN 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

79 34010903 B761 TRỊNH HUY QUÂN 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

80 40003667 B423 NGUYỄN VĂN ĐỨC 52520103 Kỹ thuật cơ khí

81 51007624 B68 ÔN ĐÌNH KHANG 52480102 Truyền thông và mạng máy tính

82 48025078 B695 VÕ TẤN ĐẠT 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

83 30016401 B111 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 52480201 Công nghệ thông tin

84 24006984 B273-CLC NGUYỄN ĐẮC HẢI 52580301H Kinh tế xây dựng

85 40020762 B1393 LÊ VĂN HIẾU 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

86 39002203 B1436 NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

87 47003519 B1280 TRẦN KIM KHANH 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

88 40018333 B1714 VŨ THỊ TUYẾT NHUNG 52580301 Kinh tế xây dựng

89 47003622 B120-CLC NGUYỄN VĂN KHOA 52580201H Kỹ thuật công trình xây dựng

90 40006925 B376 MAI QUANG HUY 52520103 Kỹ thuật cơ khí

91 40007378 B185 PHAN THANH VIỆT 52480201 Công nghệ thông tin

92 40021773 B186 PHẠM THỊ MINH CHI 52480201 Công nghệ thông tin

93 40009311 B1674 BÙI NGỌC DUY 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

94 40015259 B1639 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

95 40015677 B1082 BÙI NHẬT HOÀNG 52520320 Kỹ thuật môi trƣờng

96 40016651 B1676 TRẦN MINH TÂM 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông



97 40016346 B1807 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 52580301 Kinh tế xây dựng

98 40017379 B325 LÊ MINH VIỆT 52520103 Kỹ thuật cơ khí

99 40016794 B348 HUỲNH TẤN THUẬN 52520103 Kỹ thuật cơ khí

100 52005293 B2051 ĐẶNG THỊ MỸ NGỌC 52840104 Kinh tế vận tải

101 55007047 B1882 NGUYỄN THỊ KIM ANH 52840101 Khai thác vận tải

102 02052293 B15-CLC TRỊNH TIẾN PHÁT 52520103H Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô

103 63000045 B704 NGUYỄN ĐĂNG CHUNG 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

104 47009121 B1445 ĐỒNG PHƢỚC TRÀ 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

105 49002306 B329 ĐỖ PHAN HOÀNG ÂN 52520103 Kỹ thuật cơ khí

106 56005332 B1779 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 52580301 Kinh tế xây dựng

107 42011242 B1513 NGUYỄN VĂN TUYÊN 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

108 47005381 B51 PHẠM LÊ KHÁNH NGUYÊN 52480102 Truyền thông và mạng máy tính

109 51006947 B330 NGUYỄN HOÀNG KHANG 52520103 Kỹ thuật cơ khí

110 47002528 B1180 NGUYỄN TRUNG HIẾU 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

111 37000119 B931 VÕ HÙNG HẬU 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

112 46008016 B1085 LÊ HỮU VINH 52520320 Kỹ thuật môi trƣờng

113 02053856 B1349 TRẦN ANH KHOA 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

114 37005068 B1118 NGUYỄN QUỐC NGHĨA 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

115 47011017 B1723 NGUYỄN NHẬT VY 52580301 Kinh tế xây dựng

116 47005397 B1949 TRẦN LÊ TRỌNG NGUYÊN 52840104 Kinh tế vận tải

117 30004407 B157-CLC NGUYỄN DUY BẢO SƠN 52580201H Kỹ thuật công trình xây dựng

118 52007513 B193 CHÂU KHÁNH DUY 52480201 Công nghệ thông tin

119 63004280 B1695 NGUYỄN HỒNG HÀ 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

120 53005526 B2015 HUỲNH HỒ TUYẾT LAN 52840104 Kinh tế vận tải

121 29030459 B258 DƢƠNG NGỌC HIỆP 52520103 Kỹ thuật cơ khí

122 37002554 B1661 NGUYỄN VĂN THUẬN 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

123 33012539 B1362 TRẦN PHƢƠNG ĐÔNG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

124 02048066 B256 LÊ ĐỨC HẬU 52520103 Kỹ thuật cơ khí

125 42007915 B841 TRẦN CÔNG ĐẠT 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

126 53005457 B2031 LÊ MỸ DUYÊN 52840104 Kinh tế vận tải

127 53005448 B2074 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 52840104 Kinh tế vận tải

128 41011947 B1237 NGUYỄN NHẬT TRƢỜNG 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

129 41011772 B2301 BÙI THỊ KIỆP 52840106104 Khoa học Hàng hải: Quản lý Hàng hải

130 41006818 B42-CLC VŨ ĐÌNH TÚ 52520103H Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô

131 35007296 B778 NGUYỄN VĂN BẮC 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử



132 35006174 B1897 PHẠM TRUNG KIỆT 52840101 Khai thác vận tải

133 39004601 B131 NGUYỄN NHẬT HUY 52480201 Công nghệ thông tin

134 39005946 B1093 LẠI XUÂN HIỆP 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

135 35004470 B749 TẠ QUANG PHƢỚC 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử

136 35004577 B1746 ĐỒNG THỊ KIM THANH 52580301 Kinh tế xây dựng

137 45000103 B1554 PHẠM NGUYỄN KHẮC ĐAN 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

138 51004823 B1950 TRẦN THỊ MỸ HIỀN 52840104 Kinh tế vận tải

139 59004364 B451 LÊ QUỐC CÔNG 52520103 Kỹ thuật cơ khí

140 45000636 B62-CLC NGUYỄN QUANG HUY 52520103H Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô

141 45000582 B2227 NGHIÊM KỲ ANH 52840106102 Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển

142 45001086 B1647 NGUYỄN NGỌC NHÂN 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

143 41010368 B300 NGUYỄN MINH TOÀN 52520103 Kỹ thuật cơ khí

144 41004639 B425 TRƢƠNG ĐỨC ANH 52520103 Kỹ thuật cơ khí

145 41009195 B299 VÕ TIẾN HOÀNG 52520103 Kỹ thuật cơ khí

146 41004077 B1865 NGUYỄN THANH THẢO UYÊN 52840101 Khai thác vận tải

147 50011214 B135-CLC PHAN THANH TOÀN 52580201H Kỹ thuật công trình xây dựng

148 50011236 B1168 LÊ THANH TÚ 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

149 52002180 B464-CLC NGUYỄN NHÂN HẬU 52840106101H Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển

150 28020267 B1011 LÊ SỸ THỨC 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

151 56004080 B1759 NGUYỄN NHẬT TRƢỜNG 52580301 Kinh tế xây dựng

152 50006757 B117-CLC NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 52580201H Kỹ thuật công trình xây dựng

153 50012557 B2137 NGUYỄN TRUNG TÍN 52840106101 Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển

154 44007526 B1003 PHẠM TRUNG 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

155 50005066 B1485 PHAN CHÍ HIẾU 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

156 04008058 B2100 VƢƠNG TRƢỜNG THÀNH 52840106101 Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển

157 04001794 B2222 TRẦN ĐỨC TRUNG 52840106102 Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển

158 34015346 B966 HUỲNH LÊ NGỌC KHOA 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

159 52004653 B1814 ĐINH VŨ KIỀU MY 52580301 Kinh tế xây dựng

160 49004594 B150-CLC TRẦN NGỌC ANH DUY 52580201H Kỹ thuật công trình xây dựng

161 56003235 B1214 NGUYỄN TẤN TÀI 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

162 42012500 B352 PHAN PHÚ AN 52520103 Kỹ thuật cơ khí

163 52008663 B1211 VŨ QUỐC VIỆT 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

164 53006775 B196 NGUYỄN GIA BẢO 52480201 Công nghệ thông tin

165 02011871 B929 PHẠM ANH KIỆT 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

166 31007548 B1593 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông



167 31002409 B2145 HỒ NGỌC TIỀN 52840106101 Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển

168 02051363 B1801 VŨ THỊ THẢO 52580301 Kinh tế xây dựng

169 37002817 B181 LÊ MINH HOÀNG 52480201 Công nghệ thông tin

170 58001922 B1122 TRƢƠNG MINH TÂN 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

171 54007047 B1653 DANH PHAN TRANG NHI 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
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